TÀI LIỆU PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

PHẦN I. NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VIỆT NAM (7 câu). 

Các nội dung chủ yếu gồm: Điều kiện kết hôn; Những trường hợp cấm kết hôn; Kết hôn trái pháp luật; Hủy việc kết hôn trái pháp luật; Người có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật; Hậu quả pháp lý của việc hủy kết hôn trái pháp luật.

Câu 1. 

Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về điều kiện kết hôn?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam thì nam nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

- Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên;

- Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được cưỡng ép hoặc cản trở;

- Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn sau đây:

+ Người đang có vợ hoặc có chồng;

+ Người mất năng lực hành vi dân sự;

+ Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời;

+ Giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

+ Giữa những người cùng giới tính.

Câu 2. 

Khi tìm hiểu về Luật Hôn nhân và gia đình, tôi được biết rằng pháp luật nước ta cấm kết hôn giữa những người có họ trong phạm vi ba đời. Tôi thắc mắc muốn biết “những người có họ trong phạm vi ba đời” được xác định như thế nào?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Luật Hôn nhân gia và đình thì pháp luật Việt Nam cấm kết hôn “giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời.”
Giải thích về “những người có họ trong phạm vi ba đời”, Khoản 13 Điều 8 có quy định như sau: “Những người có họ trong phạm vi ba đời là những người cùng một gốc sinh ra: cha mẹ là đời thứ nhất; anh chị em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai; anh chị em con chú con bác, con cô con cậu, con dì là đời thứ ba;”
Điểm c.3 mục 1 Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP
 cũng giải thích chi tiết như vậy:  Giữa những người có họ trong phạm vi ba đời là giữa những người cùng một gốc sinh ra: cha mẹ là đời thứ nhất; anh chị em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai; anh chị em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì là đời thứ ba. 

Câu 3.

Tôi năm nay 22 tuổi. Bạn gái tôi được 17 tuổi, 1 tháng. Chúng tôi muốn kết hôn với nhau. Nhưng một số người nói: bạn gái tôi chưa đủ 18 tuổi nên chưa được đăng ký kết hôn. Xin hỏi: pháp luật Việt Nam quy định về độ tuổi đăng ký kết hôn như thế nào? Chúng tôi đã đủ tuổi đăng ký kết hôn chưa?

 Trả lời:

Khoản 1 Điều 9 Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam quy định về độ tuổi kết hôn như sau: “Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên”;
Giải thích về điều này, điểm a mục 1 Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP quy định chi tiết như sau: “không bắt buộc nam phải từ đủ hai mươi tuổi trở lên, nữ phải từ đủ mười tám tuổi trở lên mới được kết hôn; do đó, nam đã bước sang tuổi hai mươi, nữ đã bước sang tuổi mười tám mà kết hôn là không vi phạm điều kiện về tuổi kết hôn.”
Điều 3 Nghị định số 70/2001/NĐ-CP
 của Chính phủ cũng quy định nội dung tương tự: “Nam đang ở tuổi hai mươi, nữ đang ở tuổi mười tám thì đủ điều kiện về tuổi kết hôn theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Luật Hôn nhân và gia đình.”
Đối với trường hợp của hai bạn: nam giới đã 22 tuổi; nữ đã tròn 17 tuổi, đang ở tuổi 18. Như vậy, độ tuổi của hai bạn đã đáp ứng điều kiện mà pháp luật quy định.

Câu 4

Kết hôn trái pháp luật là gì? Anh Khải (22 tuổi) kết hôn với chị Mai (16 tuổi 7 tháng) nhưng không đăng ký kết hôn mà chỉ tổ chức lễ cưới hỏi theo phong tục truyền thống thì có phải là kết hôn trái pháp luật hay không? 

Trả lời:

Theo Khoản 3, Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình thì: Kết hôn trái pháp luật là việc xác lập quan hệ vợ chồng có đăng ký kết hôn nhưng vi phạm điều kiện kết hôn do pháp luật quy định.
Giải thích cụ thể về điều này, điểm a, mục 2 Nghị quyết số 02/2000/HĐTP của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao quy định: “kết hôn trái pháp luật là việc xác lập quan hệ vợ chồng có đăng ký kết hôn, nhưng vi phạm điều kiện kết hôn do pháp luật quy định; cụ thể là việc đăng ký kết hôn do cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 12 thực hiện và việc tổ chức đăng ký kết hôn theo đúng nghi thức quy định tại Điều 14, nhưng vi phạm một trong các điều kiện kết hôn quy định tại Điều 9 Luật Hôn nhân và gia đình”.
Như vậy, việc kết hôn trái pháp luật là việc:

- Nam nữ đã đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền theo đúng nghi thức mà pháp luật quy định.

- Việc đăng ký kết hôn này vi phạm một trong các điều kiện kết hôn do luật định.

Đối với trường hợp của anh Khải và chị Mai, mặc dù hai anh chị đã tổ chức hôn lễ khi chưa đáp ứng điều kiện về độ tuổi mà pháp luật quy định nhưng vì chưa đăng ký kết hôn nên không phải là kết hôn trái pháp luật. Xét về mặt pháp luật, hai anh chị được coi như chưa kết hôn. Đồng thời việc duy trì mối quan hệ như vợ chồng giữa anh Khải và chị Mai được coi là tảo hôn theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình. Hành vi này là vi phạm pháp luật và bị xử phạt hành chính.

Câu 5. 

Những người nào có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật?

Trả lời:

Theo Điều 15 Luật Hôn nhân và gia đình thì những người có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật bao gồm:

- Bên bị cưỡng ép, bị lừa dối kết hôn theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự có quyền tự mình yêu cầu Tòa án hoặc đề nghị Viện Kiểm sát yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật do việc kết hôn không tự nguyện hoặc bị ép buộc, lừa dối, cưỡng ép;

- Viện Kiểm sát theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự có quyền yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật do vi phạm quy định về độ tuổi kết hôn và quy định về các trường hợp cấm kết hôn;
- Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự có quyền tự mình yêu cầu Tòa án hoặc đề nghị Viện Kiểm sát yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật do vi phạm quy định về độ tuổi kết hôn và quy định về các trường hợp cấm kết hôn:

+ Vợ, chồng, cha, mẹ, con của các bên kết hôn;

+ Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em;

+ Hội liên hiệp phụ nữ.

- Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác có quyền đề nghị Viện Kiểm sát xem xét, yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật.

Câu 6. 

Hoàn cảnh gia đình nhà chị Thúy khó khăn. Chị không yêu thương anh Minh nhưng vì cha mẹ ép buộc nên phải đăng ký kết hôn với anh Minh để nhận được sự hỗ trợ về vật chất. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, hai bên vợ chồng không có tình cảm với nhau, không có hạnh phúc, hôn nhân có khả năng đổ vỡ. Xin hỏi: trong trường hợp này, chị Thúy có thể yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam thì: “Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được cưỡng ép hoặc cản trở;”

Nếu việc kết hôn không xuất phát từ sự tự nguyện của nam nữ mà do bị ép buộc, lừa dối thì việc kết hôn đó là trái pháp luật. Giải thích về vấn đề này, điểm b, mục 1, Nghị quyết số 02/2002/HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có quy định:

“Nếu nam và nữ kết hôn tuy có đủ các điều kiện quy định tại các điểm 1 và 3 Điều 9, nhưng họ không tự nguyện quyết định mà thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì vi phạm điều kiện kết hôn quy định tại điểm 2 Điều 9:

b.1. Một bên ép buộc (ví dụ: đe doạ dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần hoặc dùng vật chất...) nên buộc bên bị ép buộc đồng ý kết hôn;

b.2. Một bên lừa dối (ví dụ: lừa dối là nếu kết hôn sẽ xin việc làm phù hợp hoặc nếu kết hôn sẽ bảo lãnh ra nước ngoài; không có khả năng sinh lý nhưng cố tình giấu; biết mình bị nhiễm HIV nhưng cố tình giấu...) nên bên bị lừa dối đã đồng ý kết hôn;

b.3. Một bên hoặc cả hai bên nam và nữ bị người khác cưỡng ép (ví dụ: bố mẹ của người nữ do nợ của người nam một khoản tiền nên cưỡng ép người nữ phải kết hôn với người nam để trừ nợ; do bố mẹ của hai bên có hứa hẹn với nhau nên cưỡng ép con của họ phải kết hôn với nhau...) buộc người bị cưỡng ép kết hôn trái với nguyện vọng của họ.”

Đồng thời, Khoản 1, Điều 15 Luật Hôn nhân và gia đình cũng quy định: Bên bị cưỡng ép, bị lừa dối kết hôn theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự có quyền tự mình yêu cầu Tòa án hoặc đề nghị Viện Kiểm sát yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật do việc kết hôn không tự nguyện hoặc bị ép buộc, lừa dối, cưỡng ép;
Đối với trường hợp của chị Thúy, việc kết hôn với anh Minh không xuất phát từ sự tự nguyện của chị mà do bị ép buộc từ phía gia đình. Chị có thể yêu cầu Tòa án hoặc đề nghị Viện kiểm sát yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật.

Câu 7.  

Hậu quả pháp lý của hủy việc kết hôn trái pháp luật được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 17 Luật Hôn nhân và gia đình thì hậu quả pháp lý của hủy việc kết hôn trái pháp luật được quy định như sau:

- Khi việc kết hôn trái pháp luật bị hủy thì hai bên nam, nữ phải chấm dứt quan hệ như vợ chồng.

- Quyền lợi của con được giải quyết như trường hợp cha mẹ ly hôn.

- Tài sản được giải quyết theo nguyên tắc tài sản riêng của ai thì vẫn thuộc quyền sở hữu của người đó; tài sản chung được chia theo thỏa thuận của các bên; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết, có tính đến công sức đóng góp của mỗi bên; ưu tiên bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ và con.

PHẦN II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA VỢ VÀ CHỒNG (10 câu)

Các nội dung chủ yếu gồm: Quyền và nghĩa vụ nhân thân trong quan hệ giữa vợ và chồng; Quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng đối với tài sản chung; Quyền có tài sản riêng của vợ, chồng; Quyền thừa kế tài sản giữa vợ chồng. 

Câu 1. 

Quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình, vợ và chồng có các quyền và nghĩa vụ nhân thân sau đây:

- Vợ chồng chung thủy, thương yêu, quý trọng, chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.

- Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia đình.

- Nơi cư trú của vợ, chồng do vợ chồng lựa chọn, không bị ràng buộc bởi phong tục, tập quán, địa giới hành chính.

- Vợ, chồng tôn trọng và giữ gìn danh dự, nhân phẩm, uy tín cho nhau. Cấm vợ, chồng có hành vi ngược đãi, hành hạ, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau.

- Vợ, chồng tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau; không được cưỡng ép, cản trở nhau theo hoặc không theo một tôn giáo nào.

- Vợ, chồng cùng bàn bạc, giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau chọn nghề nghiệp; học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội theo nguyện vọng và khả năng của mỗi người.

Câu 2. 

Vợ, chồng có thể đại diện cho nhau trong giao dịch dân sự được không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 24 Luật Hôn nhân và gia đình thì:

- Vợ chồng có thể ủy quyền cho nhau xác lập, thực hiện và chấm dứt các giao dịch mà theo quy định của pháp luật phải có sự đồng ý của cả vợ chồng; việc ủy quyền phải được lập thành văn bản. 

- Vợ, chồng đại diện cho nhau khi một bên mất năng lực hành vi dân sự mà bên kia có đủ điều kiện làm người giám hộ hoặc khi một bên bị hạn chế năng lực hành vi dân sự mà bên kia được Tòa án chỉ định làm người đại diện theo pháp luật cho người đó.

Câu 3. 

Tài sản chung của vợ chồng được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời:

Tài sản chung của vợ chồng được quy định tại Điều 27, Luật Hôn nhân và gia đình như sau:

- Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

+ Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng. Quyền sử dụng đất mà vợ hoặc chồng có được trước khi kết hôn, được thừa kế riêng chỉ là tài sản chung khi vợ chồng có thỏa thuận.

+ Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất.

- Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì trong giấy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tên của cả vợ chồng.

- Trong trường hợp không có chứng cứ chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó là tài sản chung.

Câu 4. 

Vợ chồng ông Chính, bà Yến có một thửa đất ở ven quốc lộ 1A là tài sản chung do hai vợ chồng tạo lập trong thời kỳ hôn nhân. Thửa đất được đăng ký quyền sử dụng đất dưới tên ông Chính. Vì thua tiền đánh bạc nên ông Chính đã lập hợp đồng bán quyền sử dụng thửa đất này cho anh Minh. Bà Yến cho rằng việc mua bán này là trái pháp luật vì không được sự đồng ý của bà. Xin hỏi: theo quy định của pháp luật thì nhận định của bà Yến có đúng không? Bà Yến cần phải làm gì để giải quyết việc mua bán này?

Trả lời:

Điều 28 Luật Hôn nhân và gia đình quy định: “Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung. Việc xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung có giá trị lớn hoặc là nguồn sống duy nhất của gia đình, việc dùng tài sản chung để đầu tư kinh doanh phải được vợ chồng bàn bạc, thỏa thuận, trừ tài sản chung đã được chia để đầu tư kinh doanh riêng theo quy định của pháp luật.”
Nhằm hướng dẫn cụ thể về vấn đề này, Khoản 1 Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 70/2001/NĐ-CP ngày 3/10/2001 của Chính phủ quy định như sau:

- Trong trường hợp việc xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt các giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung có giá trị lớn của vợ chồng hoặc tài sản chung là nguồn sống duy nhất của gia đình, việc xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt các giao dịch dân sự liên quan đến định đoạt tài sản thuộc sở hữu riêng của một bên vợ hoặc chồng nhưng tài sản đó đã đưa vào sử dụng chung mà hoa lợi, lợi tức phát sinh là nguồn sống duy nhất của gia đình mà pháp luật quy định giao dịch đó phải tuân theo hình thức nhất định, thì sự thoả thuận của vợ chồng cũng phải tuân theo hình thức đó (lập thành văn bản có chữ ký của vợ, chồng hoặc phải có công chứng, chứng thực...)

- Đối với các giao dịch dân sự mà pháp luật không có quy định phải tuân theo hình thức nhất định, nhưng giao dịch đó có liên quan đến tài sản chung có giá trị lớn hoặc là nguồn sống duy nhất của gia đình hoặc giao dịch đó có liên quan đến việc định đoạt tài sản thuộc sở hữu riêng của một bên vợ hoặc chồng nhưng đã đưa vào sử dụng chung và hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản đó là nguồn sống duy nhất của gia đình, thì việc xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt các giao dịch đó cũng phải có sự thoả thuận bằng văn bản của vợ chồng.

Đồng thời, Khoản 4 của Điều này cũng quy định: Trong trường hợp vợ hoặc chồng xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt các giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này mà không có sự đồng ý của một bên, thì bên đó có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch đó vô hiệu theo quy định tại Điều 139 của Bộ luật Dân sự và hậu quả pháp lý được giải quyết theo quy định tại Điều 146 của Bộ luật Dân sự.

Trong trường hợp của ông Chính và bà Yến, vì quyền sử dụng đất là tài sản chung có giá trị lớn nên việc chuyển nhượng  quyền sử dụng đất phải có sự đồng ý của cả hai vợ chồng. Không những thế, theo quy định của pháp luật, sự đồng ý này phải được thỏa thuận bằng văn bản, có công chứng. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Chính cho anh Minh không đáp ứng điều kiện này nên vô hiệu. Bà Yến có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch chuyển nhượng trên là vô hiệu.

Câu 5. 

Vợ chồng chúng tôi có tài sản chung là quyền sử dụng hai mảnh đất ở mặt đường Nguyễn Chí Thanh và Nguyễn Trãi, Hà Nội. Nay, chúng tôi muốn chia số tài sản chung này ra để thuận tiện cho việc kinh doanh. Xin hỏi: chúng tôi có thể chia tài sản chung mà không cần phải ly hôn không? Nếu được thì phải làm những thủ tục như thế nào? 

Trả lời:

Khoản 1 Điều 29 và Điều 30 Luật Hôn nhân và gia đình quy định rằng: Khi hôn nhân tồn tại, trong trường hợp vợ chồng đầu tư kinh doanh riêng, thực hiện nghĩa vụ dân sự riêng hoặc có lý do chính đáng khác thì vợ chồng có thể thỏa thuận chia tài sản chung; việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.
Trong trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản đã được chia thuộc sở hữu riêng của mỗi người; phần tài sản còn lại không chia vẫn thuộc sở hữu chung của vợ chồng.

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì vợ chồng hai bạn có thể thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân để phục vụ việc kinh doanh. Theo Điều 6 Nghị định số 70/2001/NĐ-CP, thoả thuận chia tài sản chung của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân phải được lập thành văn bản và ghi rõ các nội dung sau đây:

- Lý do chia tài sản;

- Phần tài sản chia (bao gồm bất động sản, động sản, các quyền tài sản); trong đó cần mô tả rõ những tài sản được chia hoặc giá trị phần tài sản được chia;

- Phần tài sản còn lại không chia, nếu có;

- Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung;

- Các nội dung khác, nếu có.

Văn bản thoả thuận chia tài sản chung của vợ chồng phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập văn bản và phải có chữ ký của cả vợ và chồng; văn bản thoả thuận có thể có người làm chứng hoặc được công chứng, chứng thực theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật. 

Câu 6. 

Do thua lỗ trong kinh doanh nên anh Nguyễn Văn Kiên nợ rất nhiều. Không muốn trả những khoản nợ này, anh bàn với vợ chia tài sản chung của hai vợ chồng. Theo thỏa thuận phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, vợ anh nhận được phần lớn số tài sản có giá trị trong khối tài sản chung. Anh Kiên nhận được một số tài sản ít ỏi, chỉ đủ trả một phần nhỏ các khoản nợ. Xin hỏi, việc phân chia tài sản chung như vậy có được pháp luật cho phép không?

Trả lời:

Theo Điều 29 Luật Hôn nhân và gia đình thì vợ chồng có quyền thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Tuy nhiên, Khoản 2 Điều 29 đã khẳng định rằng: Việc chia tài sản chung của vợ chồng nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ về tài sản không được pháp luật công nhận.
Giải thích cụ thể về vấn đề này, Điều 11 Nghị định số 70/2001/NĐ-CP quy định như sau:

Theo yêu cầu của những người có quyền, lợi ích liên quan thì việc chia tài sản chung của vợ chồng nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ về tài sản sau đây bị Toà án tuyên bố là vô hiệu: 

- Nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng người khác theo quy định của pháp luật.

- Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại.

- Nghĩa vụ thanh toán khi bị Toà án tuyên bố phá sản doanh nghiệp.

- Nghĩa vụ nộp thuế và nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước.

- Nghĩa vụ trả nợ cho người khác.

- Các nghĩa vụ khác về tài sản theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp của vợ chồng anh Kiên, việc anh chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân là nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ. Do vậy, thỏa thuận phân chia tài sản này không được pháp luật công nhận. Những người có quyền và lợi ích liên quan có thể yêu cầu Tòa án tuyên bố thỏa thuận này là vô hiệu.

Câu 7.

 Chồng tôi giấu tôi, lén lút vay tiền người khác để cá độ bóng đá. Tuy nhiên, sau nhiều lần thua cuộc, các khoản nợ không thể thanh toán được. Những người chủ nợ đến yêu cầu tôi phải trả những khoản nợ này thay chồng. Liệu tôi có phải trả những món nợ này không?

Trả lời:

Điều 25 Luật Hôn nhân và gia đình về Trách nhiệm liên đới của vợ, chồng đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định như sau: “Vợ hoặc chồng phải chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch dân sự hợp pháp do một trong hai người thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của gia đình.”
Căn cứ vào quy định của pháp luật, bạn chỉ có trách nhiệm trả những khoản nợ do chồng bạn vay nếu:

- việc vay nợ đó là hợp pháp và

- việc vay nợ đó nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của gia đình.

Khoản vay nợ do chồng bạn thực hiện để cá độ bóng đá không đáp ứng đủ hai điều kiện trên. Do đó, bạn không có trách nhiệm phải trả những khoản nợ này.

Chồng bạn có trách nhiệm phải trả nợ bằng tài sản riêng của anh ta. Nếu tài sản riêng này không đủ, hai bạn có thể thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng để trả nợ.

Câu 8. 

Sau khi tôi kết hôn được 3 năm thì mẹ tôi qua đời. Trong di chúc, bà để lại thừa kế cho riêng tôi 30 cây vàng. Chồng tôi cho rằng tài sản thừa kế này là tài sản chung của hai vợ chồng nên muốn lấy để kinh doanh. Xin hỏi: Theo quy định của pháp luật, tôi có thể giữ số vàng này làm tài sản riêng được không?

Trả lời: 

Theo Điều 32 Luật Hôn nhân và gia đình thì vợ, chồng có quyền có tài sản riêng.

Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.

Vợ, chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung.

Căn cứ vào những quy định trên của pháp luật, 30 cây vàng là tài sản được thừa kế riêng nên được coi là tài sản riêng của chị. Vì vậy, chị có quyền giữ số tài sản này cho riêng mình.

Câu 9. 

Trước khi kết hôn, tôi được bố mẹ tặng cho riêng một mảnh đất. Hiện nay, tôi muốn bán mảnh đất đó đi thì có phải có sự đồng ý của vợ hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 32 Luật Hôn nhân và gia đình thì tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn là tài sản riêng của vợ hoặc chồng. 

Việc định đoạt tài sản riêng của vợ chồng được pháp luật quy định tại Khoản 1 và Khoản 5 Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình như sau: 

- Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình, trừ trường hợp pháp luật quy định sau đây. 

- Trong trường hợp tài sản riêng của vợ hoặc chồng đã được đưa vào sử dụng chung mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng đó là nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc định đoạt tài sản riêng đó phải được sự thỏa thuận của cả vợ chồng.

Như vậy, căn cứ vào quy định của pháp luật, việc bán mảnh đất của bạn được giải quyết như sau:

-Nếu mảnh đất đó đã được đưa vào sử dụng chung mà hoa lợi, lợi tức từ mảnh đất đó là nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc bán mảnh đất đó phải được sự đồng ý của vợ bạn

- Trong trường hợp ngược lại, bạn có quyền bán mảnh đất đó mà không cần có sự đồng ý của vợ bạn.

Câu 10. 

Quyền thừa kế tài sản giữa vợ và chồng được pháp luật về hôn nhân và gia đình Việt Nam quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 31 Luật Hôn nhân và gia đình thì quyền thừa kế tài sản giữa vợ và chồng được quy định như sau:

- Vợ, chồng có quyền thừa kế tài sản của nhau theo quy định của pháp luật về thừa kế.

- Khi vợ hoặc chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì bên còn sống quản lý tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp trong di chúc có chỉ định người khác quản lý di sản hoặc những người thừa kế thỏa thuận cử người khác quản lý di sản.

- Trong trường hợp yêu cầu chia di sản thừa kế mà việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của bên vợ hoặc chồng còn sống và gia đình thì bên còn sống có quyền yêu cầu Tòa án xác định phần di sản mà những người thừa kế được hưởng nhưng chưa cho chia di sản trong một thời hạn nhất định; nếu hết thời hạn do Tòa án xác định hoặc bên còn sống đã kết hôn với người khác thì những người thừa kế khác có quyền yêu cầu Tòa án cho chia di sản thừa kế.
PHẦN III. QUAN HỆ HÔN NHÂN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI (8 câu)
Các nội dung chủ yếu gồm: Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; Bảo vệ quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; Điều kiện kết hôn; Áp dụng pháp luật trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; Thẩm quyền giải quyết các việc về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
Câu 1. 
Thế nào là quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài?
Trả lời

Theo quy định tại Khoản 14 Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 thì quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài là quan hệ hôn nhân và gia đình:
a) Giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài;
b) Giữa người nước ngoài với nhau thường trú tại Việt Nam;
c) Giữa công dân Việt Nam với nhau mà căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài.

 Giải thích rõ hơn về nội dung này, theo Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (sau đây gọi chung là Nghị định số 68/2002/NĐ-CP), được bổ sung, sửa đổi theo Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 thì quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài bao gồm kết hôn, nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa người nước ngoài thường trú tại Việt Nam với nhau; công nhận việc kết hôn, ly hôn, nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài đã được tiến hành tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

Trong đó, theo Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP:
- Người nước ngoài là người không có quốc tịch Việt Nam, bao gồm công dân nước ngoài và người không quốc tịch. 
- Người nước ngoài thường trú tại Việt Nam là công dân nước ngoài và người không quốc tịch cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài ở Việt Nam. 

Câu 2. 
Gia đình bác Bảy ở miền Tây Nam bộ có cô con gái út đang đi lao động xuất khẩu ở Đài Loan được gần 2 năm. Dạo gần đây, con gái bác thường xuyên gọi điện về thưa chuyện với cha mẹ ý định lấy chồng người Đài Loan làm cùng công ty. Hai bác rất lo lắng cho hạnh phúc của con gái nên muốn tìm hiểu thêm các quy định pháp luật về việc kết hôn với người nước ngoài. Hai bác muốn hỏi pháp luật Việt nam có quy định về việc bảo vệ các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài hay không?
Trả lời

Pháp luật Việt Nam hiện nay có quy định về việc bảo vệ các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài theo quy định tại Điều 100 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 như sau:
- Ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài được tôn trọng và bảo vệ phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia.
- Trong quan hệ hôn nhân và gia đình với công dân Việt Nam, người nước ngoài tại Việt Nam được hưởng các quyền và có nghĩa vụ như công dân Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác.
- Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam ở nước ngoài trong quan hệ hôn nhân và gia đình phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước sở tại, pháp luật và tập quán quốc tế.
- Các quy định của Chương này cũng được áp dụng đối với quan hệ hôn nhân và gia đình giữa công dân Việt Nam với nhau mà một bên hoặc cả hai bên định cư ở nước ngoài.
Tiếp theo, Điều 2 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP quy định cụ thể việc bảo vệ quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài như sau:
- Ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ hôn nhân, quan hệ giữa cha mẹ và con, quan hệ nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, được xác lập hoặc công nhận theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình và Nghị định này, được tôn trọng và bảo vệ phù hợp với pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.
- Nghiêm cấm lợi dụng việc kết hôn, nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi nhằm mục đích mua bán, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục đối với phụ nữ và trẻ em hoặc vì mục đích trục lợi khác.
Nghiêm cấm hoạt động kinh doanh môi giới kết hôn, nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi nhằm mục đích kiếm lời dưới mọi hình thức. 
Quy định này cho thấy Nhà nước Việt Nam tôn trọng và bảo vệ các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài trên cơ sở pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập (các điều ước quốc tế trong lĩnh vực này chủ yếu là các hiệp định tương trợ tư pháp, hiệp định lãnh sự) theo nguyên tắc “Trong trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với nghị định này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó” (Điều 4 Nghị định số 68/2002/NĐ- CP).
Câu 3. 
Sau một thời gian dài sinh sống và làm việc tại Việt Nam, bà Marie – quốc tịch Pháp cảm thấy gắn bó, yêu thích đất nước này nên mong muốn xin nhận một bé gái Việt Nam làm con nuôi. Bà băn khoăn muốn hỏi việc xin nhận con nuôi phải nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật Việt Nam như thế nào?

Trả lời

Việc xin nhận con nuôi của bà Marie phải nộp phí và lệ phí theo quy định tại Điều 40 và Điều 47 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 03 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi. Cụ thể như sau:

- Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài là chín triệu đồng (9.000.000 đồng)/trường hợp.

- Mức thu chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài là năm mươi triệu đồng (50.000.000 đồng)/trường hợp. 

Khoản tiền này không bao gồm chi phí dịch vụ, đi lại, ăn ở và phí tổn phát sinh trên thực tế mà người nhận con nuôi trực tiếp chi trả, kể cả chi phí đưa trẻ em ra nước ngoài sau khi được giải quyết cho làm con nuôi. 

Cơ quan có thẩm quyền thu lệ phí đăng kí nuôi con nuôi nước ngoài và chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài là Cục con nuôi Bộ Tư pháp.
Câu 4. 
Đề nghị cho biết các quy định pháp luật về việc yêu cầu hợp pháp hoá lãnh sự, công chứng bản dịch giấy tờ trong các quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài?
Trả lời

Việc yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự, công chứng bản dịch giấy tờ trong quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài được quy định tại Điều 6 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP như sau:

Giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực ở nước ngoài để sử dụng cho việc kết hôn, nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi theo quy định tại Nghị định số 68 phải được Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam hoặc Bộ Ngoại giao hợp pháp hoá, trừ các trường hợp được miễn thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự, thủ tục công chứng theo quy định pháp luật  bao gồm Giấy tờ do cơ quan, tổ chức của nước láng giềng cấp hoặc công chứng, chứng thực ở nước đó để sử dụng tại Việt Nam vào việc kết hôn, nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi ở khu vực biên giới.

 Giấy tờ quy định nêu trên bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ các trường hợp do pháp luật quy định.

Câu 5. 
Chị L là công dân Việt Nam, sắp tổ chức kết hôn với người bạn trai có quốc tịch Anh, đang làm việc cùng công ty tại Việt Nam. Xin hỏi pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về điều kiện kết hôn có yếu tố nước ngoài? 
Trả lời

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP, các điều kiện kết hôn có yếu tố nước ngoài như sau:

Trong việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn; người nước ngoài còn phải tuân theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Luật Hôn nhân và gia đình của Việt Nam về điều kiện kết hôn và các trường hợp cấm kết hôn, nếu việc kết hôn được tiến hành trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam.

Cụ thể, Điều 9 và Điều 10 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định về điều kiện kết hôn như sau: 

Nam nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:
- Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên;
- Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được cưỡng ép hoặc cản trở;
- Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn.
Việc kết hôn bị cấm trong những trường hợp sau đây:
- Người đang có vợ hoặc có chồng;
- Người mất năng lực hành vi dân sự;
- Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời;
- Giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;
- Giữa những người cùng giới tính.

Câu 6. 
Việc áp dụng pháp luật trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài được quy định như thế nào?

Trả lời

Theo quy định tại Điều 7 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 về việc áp dụng pháp luật về hôn nhân và gia đình đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài được quy định như sau:

- Các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được áp dụng đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, trừ trường hợp Luật hôn nhân gia đình có quy định khác.

- Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác với quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế.

Câu 7.
 Sau một thời gian chung sống, cuộc sống gia đình của chị K và người chồng Hà Lan phát sinh nhiều mâu thuẫn không thể giải quyết được nên cả hai quyết định sẽ ly hôn. Chị K muốn được biết thẩm quyền giải quyết các việc về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài được pháp luật Việt Nam quy định như thế nào?

Trả lời

Theo Điều 102 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 về thẩm quyền giải quyết các việc về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài được quy định như sau:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện việc đăng ký kết hôn, nuôi con nuôi và giám hộ có yếu tố nước ngoài theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.
Việc đăng ký kết hôn, nuôi con nuôi, giám hộ giữa công dân Việt Nam cư trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới với Việt Nam do Chính phủ quy định.
- Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài thực hiện việc đăng ký kết hôn, giải quyết các việc về nuôi con nuôi và giám hộ có yếu tố nước ngoài theo quy định của Luật này, các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia, nếu việc đăng ký, giải quyết đó không trái với pháp luật của nước sở tại; có trách nhiệm thực hiện việc bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
- Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương huỷ việc kết hôn trái pháp luật, giải quyết việc ly hôn, các tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, cha mẹ và con, về nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi và giám hộ có yếu tố nước ngoài, xem xét việc công nhận hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Toà án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của nước ngoài theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.
Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi cư trú của công dân Việt Nam huỷ việc kết hôn trái pháp luật, giải quyết việc ly hôn, các tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, cha mẹ và con, về nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi và giám hộ giữa công dân Việt Nam cư trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới với Việt Nam theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.
Câu 8. 
Gia đình anh Lò Văn X ở một xã miền núi giáp với biên giới của Lào. Trong quá trình cùng đi làm trên nương rẫy, anh nảy sinh tình cảm với May – một nữ công dân  Lào, thường trú ở khu vực biên giới sát với Việt Nam. Hai bên có ý định tiến tới hôn nhân và đã về thưa chuyện với gia đình hai bên. Trong quá trình gia đình họp bàn về việc tổ chức đám cưới của anh X, bác trưởng họ đã tư vấn cho anh X về việc đăng ký kết hôn của anh có thể thực hiện ở Ủy ban nhân dân xã nơi anh X sinh sốn, không phải lên tận Ủy ban nhân dân tỉnh vừa xa xôi, lại tốn kém. Xin hỏi ý kiến của bác trưởng họ có đúng với các quy định của pháp luật hay không?

Trả lời

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP về thẩm quyền đăng ký kết hôn, nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi:
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là ủy ban nhân dân cấp tỉnh) thực hiện đăng ký việc kết hôn, nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa người nước ngoài thường trú tại Việt Nam với nhau.
- Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là ủy ban nhân dân cấp xã) ở khu vực biên giới thực hiện đăng ký việc kết hôn, nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam theo quy định tại Chương V của Nghị định này. 
- Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam) thực hiện đăng ký việc kết hôn, nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài với người nước ngoài theo quy định của Nghị định này, nếu việc đăng ký đó không trái với pháp luật của nước tiếp nhận. 

Như vậy, ý kiến của bác trưởng họ hoàn toàn đúng với các quy định của pháp luật. Anh X có thể thực hiện đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã nơi anh sinh sống.
PHẦN IV. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KẾT HÔN, LY HÔN

CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI (17 câu)

Các nội dung chủ yếu gồm: Thẩm quyền đăng ký kết hôn ; Hồ sơ, thủ tục đăng ký kết hôn; Trình tự giải quyết việc đăng ký kết hôn tại Việt Nam; Lễ đăng ký kết hôn tại Việt Nam, tại Cơ quan ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam; Từ chối đăng ký kết hôn; Công nhận việc kết hôn đã được tiến hành ở nước ngoài; Áp dụng pháp luật trong trường hợp Ly hôn có yếu tố nước ngoài, 
Câu 1.
Tôi là công dân Hàn Quốc, hiện đang điều hành một công ty kinh doanh hàng điện tử ở Việt Nam. Tôi sắp lấy vợ người Việt Nam và có ý định đăng ký kết hôn ở đây. Chính vì vậy tôi muốn tìm hiểu xem cơ quan nào của Việt Nam có thẩm quyền giải quyết việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài? 

Trả lời:

Theo Điều 3 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP, cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài gồm:

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa người nước ngoài thường trú tại Việt Nam với nhau.
- Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) ở khu vực biên giới thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam. 
- Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam) thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài với người nước ngoài, nếu việc đăng ký đó không trái với pháp luật của nước tiếp nhận.

Câu 2. 
Chị Lan là công nhân làm việc tại một doanh nghiệp nước ngoài ở tỉnh Quảng Ninh. Tại đây, chị quen và yêu một kỹ sư người Úc. Hai người chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Có người nói với chị Lan sẽ khó đăng ký kết hôn ở Quảng Ninh vì chị chưa có hộ khẩu ở đây. Chị băn khoăn không biết cơ quan nào sẽ giải quyết việc đăng ký kết hôn của chị?

Trả lời:

Theo quy định thì Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi thường trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài (khoản 1 Điều 12 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP). Tuy nhiên, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tạo thuận lợi cho công dân trong việc đăng ký kết hôn, pháp luật cho phép công dân Việt Nam không có hoặc chưa có hộ khẩu thường trú, nhưng đã đăng ký tạm trú có thời hạn theo quy định của pháp luật về hộ khẩu thì được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tạm trú có thời hạn của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký việc kết hôn giữa người đó với người nước ngoài.

Như vậy, trong trường hợp của chị Lan, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi chị có hộ khẩu thường trú sẽ giải quyết việc đăng ký kết hôn của chị; còn nếu chị chưa có hộ khẩu thường trú, nhưng đã đăng ký tạm trú có thời hạn tại tỉnh Quảng Ninh thì Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh là cơ quan có thẩm quyền thực hiện đăng ký việc kết hôn giữa chị và bạn trai người Úc. 

Câu 3. 
Tôi là người Pháp, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Tôi sắp kết hôn với một nữ đồng nghiệp cũng là người Pháp như tôi. Chúng tôi dự định đăng ký kết hôn tại Việt Nam nhưng không biết đối với trường hợp như chúng tôi thì cơ quan nào sẽ thực hiện việc này? 

Trả lời:

Pháp luật Việt Nam quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện đăng ký việc kết hôn giữa người nước ngoài thường trú tại Việt Nam với nhau. Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 68 làm rõ thêm như sau: trong trường hợp người nước ngoài thường trú tại Việt Nam xin kết hôn với nhau thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thường trú của một trong hai bên đương sự thực hiện đăng ký việc kết hôn.

Căn cứ quy định trên, nếu bạn đang thường trú tại Hà Nội thì bạn có thể đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giải quyết việc đăng ký kết hôn hoặc bạn có thể lựa chọn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thường trú của bạn gái (nếu không cùng thường trú tại Hà Nội) để nộp hồ sơ xin đăng ký kết hôn. 
Câu 4. 
Tôi là công dân Việt Nam, đang sinh sống tại tỉnh Long An, còn chồng chưa cưới của tôi là người Canađa. Chúng tôi sẽ đăng ký kết hôn tại Việt Nam. Vậy chúng tôi phải chuẩn bị những giấy tờ gì và nộp hồ sơ đăng ký kết hôn ở đâu? 

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 68 và Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68 (sau đây gọi là Nghị định số 69), để đăng ký kết hôn, mỗi bạn phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký kết hôn gồm có các giấy tờ sau đây:

- Tờ khai đăng ký kết hôn có dán ảnh theo mẫu quy định;

- Giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân của mỗi bên, do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người xin kết hôn là công dân cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại đương sự là người không có vợ hoặc không có chồng.

Trong trường hợp pháp luật của nước mà người xin kết hôn là công dân không quy định cấp giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân thì có thể thay giấy xác nhận tình trạng hôn nhân bằng giấy xác nhận lời tuyên thệ của đương sự là hiện tại họ không có vợ hoặc không có chồng, phù hợp với pháp luật của nước đó;

- Giấy xác nhận của tổ chức y tế chuyên khoa về tâm thần của Việt Nam từ cấp tỉnh trở lên hoặc tổ chức y tế chuyên khoa về tâm thần của nước ngoài, nơi người đó thường trú cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc không mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực giấy chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam ở trong nước), hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế như giấy thông hành hoặc thẻ cư trú (đối với người nước ngoài và công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài);

- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc giấy xác nhận đăng ký tạm trú có thời hạn (đối với công dân Việt Nam ở trong nước), thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú (đối với người nước ngoài ở Việt Nam).

Ngoài các giấy tờ trên, đối với công dân Việt Nam đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang hoặc đang làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật Nhà nước thì phải nộp giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý ngành cấp Trung ương hoặc cấp tỉnh, xác nhận việc người đó kết hôn với người nước ngoài không ảnh hưởng đến việc bảo vệ bí mật Nhà nước hoặc không trái với quy định của ngành đó.

Những giấy tờ trên các bạn lập thành 02 bộ hồ sơ và nộp tại Sở Tư pháp tỉnh Long An
 (Sở Tư pháp là cơ quan được giao trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài).

Câu 5. 
Qua tìm hiểu tôi được biết trong hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài phải có giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân của mỗi bên do cơ quan có thẩm quyền cấp. Vậy cơ quan có thẩm quyền xác nhận là cơ quan nào?

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 07/2002/TT-BTP ngày 16/12/2002 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP thì tùy theo từng đối tượng mà các cơ quan sau sẽ có thẩm quyền xác nhận về tình trạng hôn nhân của đương sự.

- Đối với công dân Việt Nam thường trú ở trong nước, thì do cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch. Cụ thể:

+ Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó thường trú xác nhận về tình trạng hôn nhân của người đó.

+ Người đang trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở nước ngoài về nước đăng ký kết hôn, thì Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam tại nước sở tại xác nhận về tình trạng hôn nhân của người đó.

+ Đối với cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang, thì thủ trưởng đơn vị của người đó xác nhận tình trạng hôn nhân.
- Đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, thì do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người đó định cư hoặc do cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự của Việt Nam tại nước đó xác nhận.
- Đối với người nước ngoài thường trú ở nước ngoài, thì do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người đó có quốc tịch và thường trú xác nhận. Nếu pháp luật nước ngoài không quy định việc xác nhận vào tờ khai đăng ký kết hôn hoặc không cấp giấy tờ xác nhận về tình trạng hôn nhân, thì thay thế bằng văn bản tuyên thệ của người đó về việc hiện tại không có vợ hoặc không có chồng; hình thức của việc tuyên thệ phải phù hợp với pháp luật của nước đó.
- Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam, thì do Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi người đó thường trú xác nhận.
Câu 6. 
Anh Hùng và vợ chưa cưới người Đức đã chuẩn bị xong hồ sơ đăng ký kết hôn thì bất ngờ người vợ chưa cưới của anh phải về nước gấp do việc gia đình. Không muốn trì hoãn thời gian nộp hồ sơ, anh Hùng định nộp hồ sơ đăng ký kết hôn thay người vợ chưa cưới có được không?   
Trả lời:

Căn cứ vào Điều 14 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP thì về nguyên tắc, khi nộp hồ sơ đăng ký kết hôn, cả hai bên nam nữ đều phải có mặt, không chấp nhận việc nộp hồ sơ đăng ký kết hôn qua người thứ ba. Tuy nhiên, trong trường hợp có lý do khách quan (như do ốm đau, bệnh tật, bận công tác hoặc có lý do chính đáng khác) mà một bên không thể có mặt được thì phải có đơn xin vắng mặt, trong đó nêu rõ lý do vắng mặt và có giấy uỷ quyền cho bên kia nộp thay hồ sơ (giấy uỷ quyền phải được chứng thực hợp lệ).

Vì vậy, anh Hùng không được nộp hồ sơ đăng ký kết hôn hộ vợ chưa cưới. Nếu anh muốn nộp thay thì người vợ chưa cưới phải có đơn nêu rõ lý do vắng mặt và có giấy ủy quyền hợp lệ cho anh Hùng để anh nộp thay hồ sơ.
 Câu 7. 
Tôi là công dân Việt Nam, hiện đang làm việc tại Nga. Tôi chuẩn bị xây dựng gia đình với một cô gái nước sở tại. Tôi muốn biết trường hợp như của chúng tôi thì việc đăng ký kết hôn sẽ được giải quyết trong bao nhiêu ngày nếu chúng tôi nộp hồ sơ tại Đại sứ quán Việt Nam ở Nga; còn nếu chúng tôi về nước đăng ký kết hôn thì thời hạn giải quyết như thế nào? 
Trả lời:

Nếu bạn nộp hồ sơ đăng ký kết hôn tại Đại sứ quán Việt Nam ở Nga thì thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn là 30 ngày, kể từ ngày Đại sứ quán nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp Đại sứ quán thấy cần xác minh thêm và có yêu cầu cơ quan hữu quan ở trong nước xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm 45 ngày.  

Thời hạn 30 ngày cũng được áp dụng để giải quyết việc đăng ký kết hôn tại  Việt Nam, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp Sở Tư pháp có yêu cầu cơ quan Công an xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm 20 ngày.

Thời hạn trên được quy định tại Điều 15 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP. Bạn có thể xem xét để lựa chọn về nước đăng ký hoặc làm các thủ tục tại cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở Nga cho phù hợp với điều kiện của bạn. 
Câu 8. 
Chị Hà và bạn trai người Nhật đã nộp hồ sơ đăng ký kết hôn tại Sở Tư pháp . Chị muốn biết việc đăng ký kết hôn của chị sẽ được giải quyết như thế nào để chị và bạn trai chủ động thu xếp công việc?
 Trả lời:

Theo Điều 16 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP và khoản 4 Điều 1 Nghị định số 69/2006/NĐ-CP thì trình tự giải quyết việc đăng ký kết hôn tại Việt Nam như sau:

- Sở Tư pháp tổ chức phỏng vấn trực tiếp tại trụ sở Sở Tư pháp đối với hai bên nam, nữ để kiểm tra, làm rõ về sự tự nguyện kết hôn của họ, về khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ chung và mức độ hiểu biết về hoàn cảnh của nhau. 
- Niêm yết việc kết hôn trong 07 ngày liên tục tại trụ sở Sở Tư pháp và tại trụ sở Ủy ban cấp xã, nơi thường trú hoặc tạm trú có thời hạn của bên đương sự là công dân Việt Nam, nơi thường trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Trong thời hạn này, nếu có khiếu nại, tố cáo hoặc phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về việc kết hôn thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải gửi văn bản báo cáo cho Sở Tư pháp.
 - Sở Tư pháp nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ đăng ký kết hôn. Trong trường hợp nghi vấn hoặc có khiếu nại, tố cáo đương sự kết hôn thông qua môi giới bất hợp pháp, kết hôn giả tạo, lợi dụng việc kết hôn để mua bán phụ nữ, kết hôn vì mục đích trục lợi khác hoặc xét thấy có vấn đề cần làm rõ về nhân thân của đương sự hoặc giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kết hôn, Sở Tư pháp tiến hành xác minh làm rõ.
- Sở Tư pháp báo cáo kết quả phỏng vấn các bên đương sự, thẩm tra hồ sơ kết hôn và đề xuất ý kiến giải quyết việc đăng ký kết hôn, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, kèm theo 01 bộ hồ sơ đăng ký kết hôn.

Các việc trên được thực hiện trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí do đương sự nộp.
 - Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Sở Tư pháp và hồ sơ đăng ký kết hôn, nếu xét thấy các bên đương sự đáp ứng đủ điều kiện kết hôn, không thuộc một trong các trường hợp từ chối đăng ký kết hôn thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký Giấy chứng nhận kết hôn và trả lại hồ sơ cho Sở Tư pháp để tổ chức Lễ đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp từ chối đăng ký kết hôn thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản thông báo cho đương sự, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

Câu 9.
 Tôi và chồng chưa cưới người Đài Loan đã nộp hồ sơ đăng ký kết hôn và được mời đến Sở Tư pháp để phỏng vấn. Sau đó chúng tôi nhận được thông tin là hồ sơ kết hôn của chúng tôi cần phải xác minh thêm nên thời gian giải quyết sẽ kéo dài hơn. Tôi muốn biết thời gian xác minh là bao lâu? Cơ quan nào tiến hành việc xác minh?

Trả lời:

Theo quy định, trong quá trình thẩm tra hồ sơ đăng ký kết hôn, nếu có khiếu nại, tố cáo việc kết hôn trái pháp luật hoặc có nghi vấn đương sự kết hôn thông qua môi giới bất hợp pháp, kết hôn giả tạo, lợi dụng việc kết hôn để mua bán phụ nữ, kết hôn vì mục đích trục lợi khác hoặc xét thấy có vấn đề cần làm rõ về nhân thân của đương sự hoặc giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kết hôn thì Sở Tư pháp sẽ tiến hành xác minh hoặc yêu cầu đương sự đến trụ sở của Sở để phỏng vấn, làm rõ. Thời gian Sở Tư pháp tiến hành xác minh nằm trong thời hạn 20 ngày giải quyết việc đăng ký kết hôn kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí theo quy định.
Trong trường hợp nghi ngờ hồ sơ kết hôn có giấy tờ giả mạo hoặc có vấn đề cần xác minh thuộc chức năng của cơ quan Công an, Sở Tư pháp sẽ yêu cầu cơ quan Công an cùng cấp xác minh. Thời gian cơ quan Công an tiến hành xác minh và trả lời cho Sở Tư pháp là 20 ngày, kể từ ngày nhận được công văn yêu cầu của Sở Tư pháp (khoản 2 Điều 16 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP).

Câu 10. 
Bạn trai của tôi là người Mỹ. Chúng tôi dự định đăng ký kết hôn tại Việt Nam. Nhưng tôi nghe nói trình tự kết hôn với người nước ngoài qua nhiều khâu và mất nhiều thời gian, trong khi công việc kinh doanh của anh ấy rất bận, nên khó có thể ở Việt Nam lâu được. Vậy chúng tôi phải làm như thế nào để có thể đăng ký kết hôn trong trường hợp bạn trai tôi chỉ về nước được khoảng 1 tháng?




Trả lời: 
Theo quy định,  thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam là 30 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp có yêu cầu cơ quan Công an xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm 20 ngày (có nghĩa là 50 ngày kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ). Pháp luật cũng cho phép trong trường hợp có lý do khách quan mà một bên không thể có mặt được thì có đơn xin vắng mặt và uỷ quyền cho bên kia đến nộp hồ sơ.  

Như vậy, nếu bạn trai của bạn chỉ về Việt Nam được khoảng 1 tháng thì trước đó, bạn trai của bạn làm đơn xin vắng mặt và làm giấy ủy quyền hợp lệ cho bạn để bạn nộp hồ sơ kết hôn cho cả hai người. Bạn nên liên hệ với Sở Tư pháp nơi bạn nộp hồ sơ để biết trước về thời gian phỏng vấn. Khi đó, bạn trai của bạn sắp xếp về Việt Nam để Sở Tư pháp phỏng vấn 2 bên và tiến hành các thủ tục đăng ký kết hôn. Bạn lưu ý, theo quy định, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí do đương sự nộp, Sở Tư pháp sẽ tiến hành giải quyết việc đăng ký kết hôn. Bạn có thể tìm hiểu thêm trình tự giải quyết việc đăng ký kết hôn tại Việt Nam quy định ở Điều 16 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 69/2006/NĐ-CP để hai bạn chủ động bố trí thời gian thực hiện được việc đăng ký kết hôn của mình. 
Câu 11. 
Chị Bích và chồng sắp cưới người Nhật nhận được thông báo đến Sở Tư pháp để tiến hành Lễ đăng ký kết hôn. Anh chị rất mừng và muốn biết Lễ đăng ký kết hôn sẽ được tổ chức như thế nào? Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của anh chị có giá trị kể từ ngày nào? 

Trả lời:

Điều 17 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP quy định: Lễ đăng ký kết hôn tại Việt Nam được tổ chức trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký Giấy chứng nhận kết hôn. Lễ đăng ký kết hôn được tổ chức trang trọng tại trụ sở Sở Tư pháp. Khi tổ chức Lễ đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải có mặt, xuất trình chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (như giấy thông hành hoặc giấy tờ tuỳ thân có dán ảnh). Đại diện Sở Tư pháp chủ trì hôn lễ, yêu cầu hai bên cho biết ý định lần cuối về sự tự nguyện kết hôn. Nếu hai bên đồng ý kết hôn thì đại diện Sở Tư pháp ghi việc kết hôn vào sổ đăng ký kết hôn, yêu cầu từng bên ký tên vào Giấy chứng nhận kết hôn, sổ đăng ký kết hôn và trao cho vợ, chồng mỗi người 01 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.

Tuy nhiên, nếu hai bên nam nữ kết hôn không thể dự Lễ kết hôn trong thời hạn nêu trên và có lý do chính đáng thì thời gian tổ chức Lễ kết hôn có thể theo yêu cầu của họ nhưng không được quá 90 ngày. Hết thời hạn này mà đương sự mới yêu cầu tổ chức Lễ đăng ký kết hôn thì phải làm lại thủ tục đăng ký kết hôn từ đầu.
Giấy chứng nhận kết hôn có giá trị kể từ ngày tổ chức Lễ đăng ký kết hôn và ghi vào sổ đăng ký. Việc cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn từ sổ gốc do Sở Tư pháp thực hiện theo yêu cầu của đương sự.

Câu 12. 
Anh Quân là công dân Việt Nam, đang làm ăn sinh sống ở Thái Lan. Vợ chưa cưới của anh là người Thái Lan. Anh định đến Đại sứ quán Việt Nam ở Băng Cốc để làm thủ tục đăng ký kết hôn. Nhưng anh băn khoăn không rõ trình tự giải quyết việc đăng ký kết hôn tại cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài có khác gì so với giải quyết việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở trong nước không? 

Trả lời:

Trình tự đăng ký kết hôn tại Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam cũng không có gì khác biệt so với trình tự giải quyết ở trong nước. Theo khoản 6 Điều 1 Nghị định số 69/2006/NĐ-CP thì trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí, Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam có trách nhiệm: 

 - Thực hiện phỏng vấn trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam đối với hai bên nam, nữ để kiểm tra, làm rõ về sự tự nguyện kết hôn của họ, khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ chung và mức độ hiểu biết về hoàn cảnh của nhau;

 - Niêm yết việc kết hôn trong 07 ngày liên tục tại trụ sở Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam; 

 - Nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ đăng ký kết hôn. Trong trường hợp nghi vấn hoặc có khiếu nại, tố cáo đương sự kết hôn thông qua môi giới bất hợp pháp, kết hôn giả tạo, lợi dụng việc kết hôn để mua bán phụ nữ, kết hôn vì mục đích trục lợi khác hoặc xét thấy có vấn đề cần làm rõ về nhân thân của đương sự hoặc giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kết hôn, Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự tiến hành xác minh làm rõ;

- Trong trường hợp xét thấy có vấn đề cần xác minh thuộc chức năng của cơ quan hữu quan ở trong nước thì Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam yêu cầu các cơ quan đó xác minh theo chức năng chuyên ngành thông qua Bộ Ngoại giao. Thời hạn để các cơ quan hữu quan trong nước tiến hành xác minh là 20 ngày, kể từ ngày nhận được công văn của Bộ Ngoại giao (tổng thời gian xác minh là 45 ngày, kể cả thời gian chung chuyển hồ sơ, giấy tờ giữa các cơ quan);

- Nếu xét thấy các bên đương sự đáp ứng đủ điều kiện kết hôn, không thuộc một trong các trường hợp từ chối đăng ký kết hôn thì người đứng đầu Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam ký Giấy chứng nhận kết hôn. Trong trường hợp từ chối đăng ký kết hôn, Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam có văn bản thông báo cho đương sự, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

Câu 13. 
Anh Quân và vợ chưa cưới người Thái Lan đã được Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan ký Giấy chứng nhận kết hôn. Gần đến ngày tổ chức Lễ đăng ký kết hôn tại Đại sứ quán thì vợ chưa cưới của anh được công ty cử đi dự một hội thảo chuyên ngành tại Singapore, không thể về kịp. Anh Quân rất lo lắng, liệu anh có thể xin lùi ngày tổ chức Lễ đăng ký kết hôn được không? Đồng thời anh cũng muốn biết Lễ đăng ký kết hôn tại Đại sứ quán sẽ được tổ chức như thế nào? 

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Điều 19 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP thì lễ đăng ký kết hôn tại Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam  được tổ chức trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày người đứng đầu Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam ký Giấy chứng nhận kết hôn. Tuy nhiên, anh Quân không phải lo lắng vì pháp luật cho phép trong trường hợp có lý do chính đáng (như vì ốm đau, bệnh tật, bận công tác hoặc có lý do chính đáng khác) mà hai bên nam nữ không thể có mặt vào thời điểm đã định thì có thể yêu cầu thay đổi thời gian tổ chức Lễ đăng ký kết hôn. Khi đó, anh Quân phải có đơn đề nghị Đại sứ quán cho hoãn việc đăng ký kết hôn, nhưng không được quá 90 ngày. Anh Quân cũng lưu ý, nếu hết thời hạn này mà anh mới yêu cầu tổ chức Lễ đăng ký kết hôn thì phải làm lại thủ tục đăng ký kết hôn từ đầu.

Lễ đăng ký kết hôn được tổ chức trang trọng tại trụ sở Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam. Khi tổ chức Lễ đăng ký kết hôn phải có mặt hai bên đương sự. Đại diện Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam chủ trì hôn lễ, yêu cầu hai bên cho biết ý định lần cuối về sự tự nguyện kết hôn. Nếu hai bên đồng ý kết hôn thì đại diện Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam ghi việc kết hôn vào sổ đăng ký kết hôn, yêu cầu từng bên ký tên vào Giấy chứng nhận kết hôn, sổ đăng ký kết hôn và trao cho vợ, chồng mỗi người 01 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn. Giấy chứng nhận kết hôn có giá trị kể từ ngày tổ chức Lễ đăng ký kết hôn và ghi vào sổ đăng ký theo quy định. Việc cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn từ sổ gốc do Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam hoặc Bộ Ngoại giao thực hiện theo yêu cầu của đương sự.

Câu 14. 
Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì trường hợp nào việc kết hôn có yếu tố nước ngoài bị từ chối đăng ký?

 Trả lời:

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP và khoản 5 Điều 1 Nghị định số 69/2006/NĐ-CP thì việc đăng ký kết hôn bị từ chối trong các trường hợp sau đây:
- Một hoặc cả hai bên đương sự chưa đủ tuổi kết hôn theo pháp luật Việt Nam;
- Bên đương sự là người nước ngoài chưa đủ tuổi kết hôn theo pháp luật của nước mà người đó là công dân hoặc thường trú (đối với người không quốc tịch); 
- Việc kết hôn không do nam, nữ tự nguyện quyết định;
- Có sự lừa dối, cưỡng ép kết hôn; 
- Một hoặc cả hai bên đương sự là người đang có vợ, đang có chồng; 
- Một hoặc cả hai bên đương sự là người mất năng lực hành vi dân sự; 
- Các đương sự là những người cùng dòng máu về trực hệ hoặc có họ trong phạm vi ba đời; 
- Các đương sự đang hoặc đã từng là cha, mẹ nuôi và con nuôi, bố chồng và con dâu, mẹ vợ và con rể, bố dượng và con riêng của vợ, mẹ kế và con riêng của chồng; 
- Các đương sự cùng giới tính (nam kết hôn với nam, nữ kết hôn với nữ).
Việc đăng ký kết hôn cũng bị từ chối, nếu kết quả phỏng vấn, thẩm tra, xác minh cho thấy việc kết hôn thông qua môi giới bất hợp pháp; kết hôn giả tạo không nhằm mục đích xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững; kết hôn không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc; lợi dụng việc kết hôn để mua bán phụ nữ, xâm phạm tình dục đối với phụ nữ hoặc vì mục đích trục lợi khác.

Câu 15.
Anh Bình và chị Thủy đang sinh sống tại Mỹ nhưng vẫn giữ quốc tịch Việt Nam. Hai người đã đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền ở Mỹ, theo pháp luật Mỹ. Anh chị muốn biết việc kết hôn đó có được công nhận tại Việt Nam không? Họ có phải thực hiện thủ tục nào không để hôn nhân được công nhận ở Việt Nam?
Trả lời:

Theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 69/2006/NĐ-CP  thì: việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, phù hợp với pháp luật của nước đó thì được công nhận tại Việt Nam, nếu vào thời điểm kết hôn, công dân Việt Nam không vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn. Trong trường hợp có sự vi phạm pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn, nhưng vào thời điểm yêu cầu công nhận việc kết hôn, hậu quả của sự vi phạm đó đã được khắc phục hoặc việc công nhận kết hôn đó là có lợi để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em thì việc kết hôn đó cũng được công nhận tại Việt Nam.
Việc công nhận kết hôn được ghi chú vào sổ đăng ký theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch. Theo đó, Điều 55 và 57 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định việc công nhận kết hôn đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài phải được ghi chú vào Sổ hộ tịch tại Sở Tư pháp nơi đương sự cư trú. Sau khi thực hiện việc ghi chú, Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp cho đương sự Giấy xác nhận về việc đã ghi chú đó.

Như vậy, việc đăng ký kết hôn của anh Bình và chị Thủy ở Mỹ sẽ được công nhận  tại Việt Nam. Về thủ tục, anh chị phải xuất trình bản chính hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn đã được cơ quan có thẩm quyền của Mỹ cấp (Giấy này phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt) tại Sở Tư pháp nơi anh hoặc chị có đăng ký thường trú hoặc tạm trú để được cấp Giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào Sổ hộ tịch việc đăng ký kết hôn đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài.

Câu 16. 
Việc lựa chọn áp dụng pháp luật để giải quyết việc ly hôn có yếu tố nước ngoài được quy định như thế nào?

Trả lời:

Ly hôn là một quan hệ đặc biệt trong quan hệ hôn nhân và gia đình, là cơ sở pháp lý để làm thay đổi hay chấm dứt quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản giữa vợ và chồng. Để thống nhất khi giải quyết việc ly hôn có yếu tố nước ngoài, Điều 104 Luật Hôn nhân và gia đình quy định cụ thể việc lựa chọn áp dụng luật theo từng trường hợp sau:  

- Việc ly hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau thường trú tại Việt Nam được giải quyết theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình (theo quy định này thì các bên đương sự hoặc ít nhất một bên đương sự là công dân Việt Nam phải thường trú tại Việt Nam vào thời điểm xin ly hôn. Chỉ khi đó mới áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam để giải quyết việc ly hôn).

- Trong trường hợp bên là công dân Việt Nam không thường trú tại Việt Nam vào thời điểm yêu cầu ly hôn thì việc ly hôn được giải quyết theo pháp luật của nước nơi thường trú chung của vợ chồng; nếu họ không có nơi thường trú chung thì theo pháp luật Việt Nam.

- Việc giải quyết tài sản là bất động sản ở nước ngoài khi ly hôn tuân theo pháp luật của nước nơi có bất động sản đó.

Câu 17.
Bảy năm trước tôi kết hôn với một người Đài Loan, nhưng nay vợ chồng tôi không hợp nhau nữa nên tôi muốn xin ly hôn chồng ở Việt Nam thì có được không? Cơ quan nào sẽ giải quyết việc ly hôn đối với trường hợp của tôi?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 410 và điểm c khoản 1 Điều 411 Bộ luật Tố tụng dân sự thì vụ việc ly hôn có yếu tố nước ngoài mà nguyên đơn hoặc bị đơn là công dân Việt Nam thì thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án Việt Nam. Đối với vụ án ly hôn giữa công dân Việt Nam với công dân nước ngoài hoặc người không quốc tịch, nếu cả hai vợ chồng cư trú, làm ăn, sinh sống ở Việt Nam thì thuộc thẩm quyền giải quyết riêng biệt của Tòa án Việt Nam.

Bên cạnh đó, theo khoản 3 Điều 102 Luật Hôn nhân và gia đình thì Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết việc ly hôn có yếu tố nước ngoài, xem xét việc công nhận hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của nước ngoài theo quy định của pháp luật. Điều 104 Luật Hôn nhân và gia đình còn quy định: bản án, quyết định ly hôn của Toà án hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài được công nhận tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Căn cứ vào các quy định pháp luật nêu trên thì bạn có thể gửi đơn yêu cầu ly hôn đến Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi bạn cư trú để được xem xét, giải quyết.
 
PHẦN V. QUỐC TỊCH VÀ KHAI SINH CỦA CON KHI KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI (5 câu)  

Các nội dung chủ yếu gồm: Quốc tịch và thay đổi Quốc tịch khi kết hôn với người nước ngoài; Khai sinh và Quốc tịch của Con khi kết hôn với người nước ngoài.  

Câu 1. 
Anh T đi xuất khẩu lao động, làm việc trong một nhà máy giấy ở Hàn Quốc được 7 năm. Trong thời gian làm việc ở đây, do chăm chỉ cầu tiến nên anh T được ông bà chủ yêu mến và có ý định gả con gái cho anh cũng như sau này sẽ giao toàn bộ nhà xưởng cho hai vợ chồng anh làm ăn, buôn bán. Anh T muốn hỏi, liệu việc kết hôn với người vợ Hàn quốc có làm thay đổi quốc tịch Việt Nam của anh T hay không? Đồng thời để thuận tiện cho việc kinh doanh lâu dài, anh T cũng có ý định thay đổi quốc tịch của mình theo quốc tịch của vợ. Xin hỏi vấn đề quốc tịch và thay đổi quốc tịch khi kết hôn với người nước ngoài được pháp luật Việt Nam quy định như thế nào?

Trả lời

Quốc tịch là căn cứ pháp lý để xác định tư cách công dân của một nước, thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với Nhà nước, là cơ sở làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của công dân đối với Nhà nước và quyền, trách nhiệm của Nhà nước đối với công dân.

Quốc tịch Việt Nam thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với Nhà nước và quyền, trách nhiệm của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với công dân Việt Nam.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài không làm thay đổi quốc tịch Việt Nam của đương sự. Tuy nhiên, vợ/chồng có thể nhập hoặc thôi quốc tịch Việt Nam để gia nhập quốc tịch nước ngoài của chồng/vợ.

 Điều 9 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 quy định về giữ quốc tịch khi kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật như sau: 

Việc kết hôn, ly hôn và hủy việc kết hôn trái pháp luật giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài không làm thay đổi quốc tịch Việt Nam của đương sự và con chưa thành niên của họ (nếu có).

Như vậy, việc kết hôn với người vợ Hàn quốc không làm thay đổi quốc tịch của anh T. Anh T vẫn giữ nguyên quốc tịch Việt Nam sau khi kết hôn. Tuy nhiên, anh T có thể thôi quốc tịch Việt Nam để gia nhập quốc tịch của vợ, nếu anh muốn. Các quy định về việc thôi quốc tịch được quy định chi tiết trong Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008.
Câu 2. 
Chị M là người Việt Nam, sắp kết hôn với một công dân Nhật Bản và dự định sẽ sang Nhật sinh sống. Xin hỏi sau khi kết hôn, chị M có thể giữ lại quốc tịch Việt Nam hay không? Trong khi ở nước ngoài, nếu quyền và lợi ích của bản thân chị M bị xâm phạm, Nhà nước Việt Nam có những chính sách bảo hộ hay không? 

Trả lời
Theo quy định của pháp luật Việt Nam việc kết hôn giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài không làm thay đổi quốc tịch Việt Nam của đương sự. Vì thế sau khi kết hôn, chị M vẫn có quốc tịch Việt Nam. 

Điều 9 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 quy định về việc giữ quốc tịch khi kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật như sau:

Việc kết hôn, ly hôn và hủy việc kết hôn trái pháp luật giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài không làm thay đổi quốc tịch Việt Nam của đương sự và con chưa thành niên của họ (nếu có).

Đồng thời, nhà nước Việt Nam có chính sách bảo hộ đối với công dân Việt Nam ở nước ngoài theo quy định tại Điều 6 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008:
- Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ quyền lợi chính đáng của công dân Việt Nam ở nước ngoài.

- Các cơ quan nhà nước ở trong nước, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm thi hành mọi biện pháp cần thiết, phù hợp với pháp luật của nước sở tại, pháp luật và tập quán quốc tế để thực hiện sự bảo hộ đó.

Câu 3. 
Tôi là người Việt Nam lấy chồng người Hà Lan. Hiện nay, cả hai vợ chồng tôi sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi đang chuẩn bị đón đứa con đầu lòng, nhưng chưa nhất trí được về việc con chúng tôi sẽ mang quốc tịch của ai. Tôi muốn biết trong trường hợp vợ chồng tôi không thoả thuận được quốc tịch cho con thì con chúng tôi sẽ mang quốc tịch của cha hay mẹ?

Trả lời

Theo quy định tại Điều 16 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 về quốc tịch của trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam quy định:

- Trẻ em sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người không quốc tịch hoặc có mẹ là công dân Việt Nam còn cha không rõ là ai thì có quốc tịch Việt Nam. 

- Trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là công dân nước ngoài thì có quốc tịch Việt Nam, nếu có sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ vào thời điểm đăng ký khai sinh cho con. Trường hợp trẻ em được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà cha mẹ không thỏa thuận được việc lựa chọn quốc tịch cho con thì trẻ em đó có quốc tịch Việt Nam. 

Như vậy, trong trường hợp này, anh chị sinh con ra trên lãnh thổ Việt Nam mà không thỏa thuận được việc lựa chọn quốc tịch cho con thì đứa trẻ đó có quốc tịch Việt Nam.

Câu 4. 
Tôi là người Việt Nam có vợ là người nước ngoài. Xin hỏi con chúng tôi sinh ra sẽ có quốc tịch Việt Nam hay quốc tịch nước ngoài. Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?

Trả lời

 Khai sinh và xác định quốc tịch của con khi kết hôn với người nước ngoài là một trong những vấn đề mấu chốt trong lĩnh vực hôn nhân có yếu tố nước ngoài. Bởi quốc tịch đóng vai trò quyết định tới quyền và lợi ích hợp pháp của đứa trẻ. 

Về quốc tịch của con khi kết hôn với người nước ngoài được quy định tại Điều 16 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008:

- Trẻ em sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người không quốc tịch hoặc có mẹ là công dân Việt Nam còn cha không rõ là ai thì có quốc tịch Việt Nam. 

-Trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là công dân nước ngoài thì có quốc tịch Việt Nam, nếu có sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ vào thời điểm đăng ký khai sinh cho con. Trường hợp trẻ em được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà cha mẹ không thỏa thuận được việc lựa chọn quốc tịch cho con thì trẻ em đó có quốc tịch Việt Nam. 

Câu 5.

Việc đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời

Việc đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài được quy định tại Mục I Chương III Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch. Theo đó:

* Điều 49 quy định về thẩm quyền đăng ký khai sinh như sau:
- Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam, có cha và mẹ là người nước ngoài, được thực hiện tại Sở Tư pháp, nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ, nếu họ có yêu cầu.
- Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam, có cha hoặc mẹ là người nước ngoài, còn người kia là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, được thực hiện tại Sở Từ pháp, nơi cư trú của người mẹ.
- Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam, có cha hoặc mẹ là người nước ngoài, còn người kia là công dân Việt Nam đang cư trú tại Việt Nam, được thực hiện tại Sở Tư pháp, nơi cư trú của người mẹ hoặc người cha là công dân Việt Nam.
 * Điều 50  quy định về thủ tục đăng ký khai sinh như sau:
- Người đi đăng ký khai sinh nộp Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay Giấy chứng sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 15 của Nghị định này và xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ trẻ em có đăng ký kết hôn).
Trong trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho con, thì phải có giấy thỏa thuận của cha và mẹ về việc chọn quốc tịch. Giấy thỏa thuận về việc chọn quốc tịch phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài là công dân về việc chọn quốc tịch cho con là phù hợp với pháp luật của nước đó.
- Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp ghi vào Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp một bản chính Giấy khai sinh cho người đi khai sinh. Bản sao Giấy khai sinh được cấp theo yêu cầu của người đi khai sinh.
- Trong trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không xác định được người cha, thì phần ghi về người cha trong sổ đăng ký khai sinh và giấy khai sinh để trống. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh có người nhận con, thì Sở Tư pháp kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh.
- Tên của trẻ em là tên Việt Nam hoặc tên nước ngoài theo sự lựa chọn của cha mẹ.

PHẦN VI. TRUNG TÂM HỖ TRỢ KẾT HÔN (6 câu)
Các nội dung chủ yếu gồm: Quốc tịch và thay đổi Quốc tịch khi kết hôn với người nước ngoài; Khai sinh và Quốc tịch của Con khi kết hôn với người nước ngoài.

Câu 1. 
Đầu năm 2012, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh X đã tổ chức lễ ra mắt Trung tâm hỗ trợ kết hôn của tỉnh với mục đích hoạt động là “không nhằm mục đích lợi nhuận mà chủ yếu là bảo vệ tốt hơn nữa các quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ trong tỉnh và các tỉnh lân cận trong việc kết hôn với người nước ngoài, góp phần làm cho quan hệ hôn nhân phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Đây không chỉ là mục đích hoạt động mà còn là nguyên tắc hoạt động lâu dài của Trung tâm”. 

Xin hỏi, phát biểu của Lãnh đạo trung tâm về nguyên tắc hoạt động hỗ trợ kết hôn của Trung tâm có đúng với các quy định của pháp luật hay không?

Trả lời

Phát biểu của Lãnh đạo Trung tâm về nguyên tắc hoạt động hỗ trợ kết hôn của Trung tâm hoàn toàn phù hợp với quy định tại Điều 21 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP.
Theo đó, hoạt động hỗ trợ kết hôn theo quy định tại Nghị định phải tuân thủ nguyên tắc nhân đạo, phi lợi nhuận. Nghiêm cấm hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới kết hôn hoặc lợi dụng việc hỗ trợ kết hôn nhằm mua bán phụ nữ, xâm phạm tình dục đối với phụ nữ hoặc vì mục đích trục lợi khác.

 Câu 2. 
Tỉnh L là một địa phương giáp biên giới với nhiều nước láng giềng, nên có số lượng chị em phụ nữ kết hôn với người nước ngoài rất đông. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh quyết định thành lập một Trung tâm hỗ trợ kết hôn nhằm mục đích tư vấn, hướng dẫn các chị em phụ nữ về pháp luật có liên quan đến hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài… Do vậy, Lãnh đạo Hội muốn được biết các điều kiện thành lập Trung tâm hỗ trợ kết hôn được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời
Theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, các điều kiện thành lập Trung tâm hỗ trợ kết hôn được quy định như sau:
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam từ cấp tỉnh trở lên (sau đây gọi là Tổ chức chủ quản) có đủ các điều kiện sau đây được thành lập Trung tâm hỗ trợ kết hôn:
- Có chương trình, kế hoạch hoạt động nhân đạo, phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ việc kết hôn.
- Có địa điểm, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động của Trung tâm.
- Có nhân lực bảo đảm cho hoạt động của Trung tâm.
- Người dự kiến đứng đầu Trung tâm hỗ trợ kết hôn phải là người có đạo đức tốt, có tâm huyết hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, không có tiền án.

Câu 3. 
Đề nghị cho biết thủ tục đăng ký hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn?

Trả lời

Thủ tục đăng ký hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn được quy định tại Điều 23 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP như sau:

Trung tâm hỗ trợ kết hôn phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở của Trung tâm. Hồ sơ đăng ký hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn gồm các giấy tờ sau đây:
- Tờ khai đăng ký hoạt động theo mẫu quy định;
- Bản sao Quyết định thành lập Trung tâm của Tổ chức chủ quản;
- Lý lịch cá nhân theo mẫu quy định, Phiếu lý lịch tư pháp của người dự kiến đứng đầu Trung tâm;
- Giấy tờ chứng minh về địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm;
- Dự kiến chương trình, kế hoạch hoạt động hỗ trợ việc kết hôn theo nguyên tắc nhân đạo, phi lợi nhuận. 
Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp hoặc từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm hỗ trợ kết hôn. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động, Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho Tổ chức chủ quản đã thành lập Trung tâm.
Giấy đăng ký hoạt động có thời hạn 05 năm và có thể được gia hạn; thời gian mỗi lần gia hạn không quá 05 năm. Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Trung tâm hỗ trợ kết hôn có các nội dung chính sau đây:
- Tên gọi, địa chỉ trụ sở của Tổ chức chủ quản và của Trung tâm;
- Họ tên người đứng đầu Trung tâm;
- Nội dung hoạt động của Trung tâm;
- Thời hạn hoạt động của Trung tâm;
- Việc gia hạn, thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động.

Câu 4. 
Mỗi tháng, Trung tâm hỗ trợ kết hôn tỉnh N tiếp nhận một số lượng lớn khách hàng đến nhờ tư vấn và giúp đỡ. Trong khi đó, trụ sở trung tâm đang trong giai đoạn nâng cấp. Phòng làm việc rất chật chội và không đủ chỗ để tiếp đón khách hàng với số lượng lớn. Đồng thời, để mở rộng hoạt động, lãnh đạo Trung tâm có ý định sẽ mở một tổng đài đường dây nóng để tư vấn cho các đối tượng ở xa không đến được. Do vậy, lãnh đạo Trung tâm quyết định đề nghị gia hạn hoạt động và thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động ban đầu của Trung tâm. Xin hỏi, điều này có đúng với các quy định pháp luật hay không? Các trung tâm hỗ trợ kết hôn có các quyền và nghĩa vụ như thế nào?
Trả lời

Việc Trung tâm hỗ trợ kết hôn N quyết định đề nghị gia hạn hoạt động và thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động là đúng với các quy định pháp luật. Theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002, Trung tâm hỗ trợ kết hôn có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng và có quyền:
- Giới thiệu, giúp đỡ công dân Việt Nam và người nước ngoài tìm hiểu các vấn đề về hoàn cảnh cá nhân, gia đình, xã hội của các bên, phong tục, tập quán và các vấn đề khác có liên quan mà các bên yêu cầu; tạo điều kiện thuận lợi để họ tiến tới hôn nhân tự nguyện, bình đẳng, tiến bộ, một vợ một chồng;
- Giúp đỡ các bên hoàn tất hồ sơ đăng ký kết hôn;
- Được nhận thù lao để trang trải chi phí hoạt động theo mức do Tổ chức chủ quản quy định cụ thể, bảo đảm nguyên tắc phi lợi nhuận; được thanh toán tiền tàu xe đi lại, tiền lưu trú và các chi phí thực tế hợp lý khác theo thoả thuận với đương sự;
- Được đề nghị gia hạn hoạt động, thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động;
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh quyền, Trung tâm hỗ trợ kết hôn có nghĩa vụ:
- Tiến hành các hoạt động theo đúng nội dung ghi trong Giấy đăng ký hoạt động;
- Công bố công khai và thu đúng quy định của Tổ chức chủ quản về mức thù lao để trang trải chi phí hoạt động, bảo đảm nguyên tắc phi lợi nhuận;
- Giữ bí mật các thông tin, tư liệu về đời tư của các bên theo quy định của pháp luật;
- Báo cáo định kỳ 06 tháng và hàng năm cho Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động và Tổ chức chủ quản về hoạt động của Trung tâm; báo cáo, cung cấp tài liệu hoặc giải thích về những vấn đề liên quan đến hoạt động của Trung tâm khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Chịu sự thanh tra, kiểm tra của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động và các cơ quan khác có thẩm quyền về hoạt động của Trung tâm;
- Chịu sự kiểm tra, quản lý chặt chẽ, thường xuyên của Tổ chức chủ quản;
- Thực hiện chế độ kế toán, thống kê theo quy định của pháp luật;
- Gửi báo cáo quyết toán tình hình thu, chi tài chính liên quan đến hoạt động hỗ trợ kết hôn cho Tổ chức chủ quản và Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động;
- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Câu 5. 
Xin cho biết quy định pháp luật về gia hạn hoạt động của trung tâm hỗ trợ kết hôn?

Trả lời

Theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP, việc gia hạn hoạt động của trung tâm hỗ trợ kết hôn được quy định như sau:
- Trung tâm hỗ trợ kết hôn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định tại Nghị định số 68 được gia hạn hoạt động. Chậm nhất 03 tháng trước khi Giấy đăng ký hoạt động hết hạn, nếu có yêu cầu gia hạn hoạt động thì Tổ chức chủ quản phải có văn bản đề nghị gia hạn gửi Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động của Trung tâm, kèm theo Giấy đăng ký hoạt động và bản báo cáo về tình hình hoạt động của Trung tâm trong thời gian đã được cấp Giấy đăng ký hoạt động, có xác nhận của Tổ chức chủ quản. 
- Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp quyết định cho gia hạn hoặc từ chối gia hạn Giấy đăng ký hoạt động. 
Trường hợp cho gia hạn, Sở Tư pháp ghi trực tiếp việc gia hạn vào Giấy đăng ký hoạt động và đóng dấu xác nhận. Trường hợp từ chối gia hạn, Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho Tổ chức chủ quản có văn bản đề nghị.

Câu 6.
 Xin hỏi các Trung tâm hỗ trợ kết hôn sẽ chấm dứt hoạt động trong những trường hợp nào?

Trả lời

Theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP, trung tâm hỗ trợ kết hôn chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:
- Tổ chức chủ quản quyết định giải thể Trung tâm trước thời hạn hoặc hết thời hạn hoạt động của Trung tâm theo Giấy đăng ký hoạt động mà không có đề nghị gia hạn;

- Hết thời hạn hoạt động theo Giấy đăng ký hoạt động mà không được Sở Tư pháp cho gia hạn; 
- Bị tước quyền sử dụng không thời hạn Giấy đăng ký hoạt động theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong trường hợp chấm dứt hoạt động do tổ chức chủ quản quyết định giải thể Trung tâm trước thời hạn hoặc hết thời hạn hoạt động của Trung tâm theo Giấy đăng ký hoạt động mà không có đề nghị gia hạn, thì tổ chức chủ quản phải có văn bản thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn gửi Sở Tư pháp nơi Trung tâm đăng ký hoạt động, chậm nhất 30 ngày trước ngày chấm dứt hoạt động của Trung tâm. Trung tâm hỗ trợ kết hôn phải nộp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Sở Tư pháp nơi đã đăng ký hoạt động trước đây.
 Trong trường hợp chấm dứt hoạt động do hết thời hạn hoạt động mà không được Sở Tư pháp cho gia hạn và bị tước quyền sử dụng không thời hạn Giấy đăng ký hoạt động theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Sở Tư pháp hoặc cơ quan khác có thẩm quyền phải gửi cho Tổ chức chủ quản văn bản từ chối gia hạn hoặc quyết định tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động, chậm nhất 30 ngày trước ngày Trung tâm hỗ trợ kết hôn bị buộc chấm dứt hoạt động.
 Trước ngày chấm dứt hoạt động, Trung tâm hỗ trợ kết hôn có trách nhiệm thanh toán xong mọi khoản nợ (nếu có) với tổ chức, cá nhân khác và giải quyết xong mọi vấn đề có liên quan đến việc chấm dứt hoạt động; báo cáo bằng văn bản cho Tổ chức chủ quản và Sở Tư pháp nơi đã đăng ký hoạt động trước đây. 
PHẦN VII. KẾT HÔN TẠI KHU VỰC BIÊN GIỚI (10 câu) 

Các nội dung chủ yếu gồm: Thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới; Hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới; Các giấy tờ phải xuất trình khi nộp hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới.      
Câu 1

Tôi là người dân tộc H’Mông, năm nay 16 tuổi. Nhà tôi ở sát biên giới Việt - Trung. Hàng ngày qua biên giới buôn bán, tôi quen anh K người Trung quốc. Chúng tôi yêu nhau và muốn chung sống cùng nhau. Xin hỏi chúng tôi có thể kết hôn với  nhau được không. Việc kết hôn giữa chúng tôi phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam hay pháp luật Trung Quốc? 

Trả lời: 

Nhà nước Việt Nam không ngăn cấm công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài. Một trong những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam quy định tại Điều 2 Luật hôn nhân và gia đình là: “Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, các tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ”.

Theo quy định tại Điều 103 Luật hôn nhân và gia đình về kết hôn có yếu tố nước ngoài, việc kết hôn giữa công dân Việt nam với người nước ngoài, mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn. Nếu việc kết hôn được tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt nam thì người nước ngoài còn phải tuân theo các quy định của pháp luật Việt Nam về hôn nhân và gia đình.  

Trường hợp của bạn muốn kết hôn với người Trung Quốc thì bạn phải tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn và bạn trai của bạn phải tuân theo quy định của pháp luật Trung Quốc về điều kiện kết hôn. 

Khoản 1, Điều 9 Luật hôn nhân và gia đình quy định về điều kiện kết hôn như sau: 

Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên;

Bạn mới 16 tuổi, theo quy định của pháp luật hôn nhân gia đình Việt Nam bạn chưa đủ tuổi kết hôn nên chưa thể kết hôn được.

Câu 2

Tôi  là công dân Việt Nam thường trú tại một xã sát biên giới Việt nam – Lào, do hàng ngày qua lại vùng biên giới nên tôi quen anh Bun Khăm người Lào. Qua thời gian tìm hiểu, hai chúng tôi muốn tiến tới hôn nhân. Xin hỏi chúng tôi có thể đăng ký kết hôn tại Việt nam không? Cơ quan nào có thẩm quyền thực hiện việc đăng ký kết hôn đối với các trường hợp như chúng tôi ?  

Trả lời :

Trường hợp các bạn có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật hai nước hai bạn có thể đăng ký kết hôn tại Việt Nam. Theo quy định tại Điều 66 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP, bạn là công dân Việt Nam và bạn trai của bạn là công dân Lào nhưng đều cư trú ở hai xã thuộc khu vực biên giới, nên nếu hai bạn lựa chọn việc đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước Việt Nam thì cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn là Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi bạn thường trú. 
Câu 3

Công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới kết hôn với công dân nước láng giềng thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam có phải nộp lệ phí đăng ký kết hôn không ? Nếu phải nộp thì mức lệ phí đăng ký kết hôn quy định như thế nào?

Trả lời:

Pháp luật về hôn nhân và gia đình Việt nam quy định, công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới kết hôn với công dân nước láng giềng thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam có phải nộp lệ phí đăng ký kết hôn.

Mức thu lệ phí đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài khu vực biên giới áp dụng như mức thu lệ phí đăng ký kết hôn giữa công dân Việt nam với nhau ở trong nước (theo Điều 68 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP).

Câu 4

Người yêu em là công dân nước láng giềng sát biên giới Việt Nam. Xin hỏi, khi đăng ký kết hôn ở Việt Nam thì anh ấy có phải nộp xác nhận là người chưa có vợ không ?

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP, công dân của nước láng giềng khu vực biên giới khi đăng ký kết hôn với công dân Việt nam do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam thực hiện phải nộp Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng đó về việc hiện tại đương sự là người không có vợ hoặc không có chồng.

Thời hạn xác nhận tính đến ngày nhận được hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng theo quy định là chưa quá 06 tháng .  

Do đó người yêu bạn phải nộp Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng về việc hiện tại anh ấy là người không có vợ.

Câu 5

Người yêu em là công dân nước láng giềng sát biên giới Việt Nam. Xin hỏi, khi làm thủ tục đăng ký kết hôn ở Việt Nam thì cô ấy phải nộp và xuất trình những giấy tờ gì?

Trả lời: 

Theo quy định của pháp luật Việt nam về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài khu vực biên giới (tại Điều 69 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP), người yêu bạn sẽ phải nộp và xuất trình các giấy tờ sau: 

Khi đăng ký kết hôn với công dân Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam phải nộp Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng đó về việc hiện tại đương sự là người không có vợ hoặc không có chồng.
Khi nộp hồ sơ, phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước láng giềng cấp cho công dân nước đó thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam. Trong trường hợp không có giấy tờ tuỳ thân này thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh việc thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam kèm theo giấy tờ tuỳ thân khác của đương sự để kiểm tra.

Đối với người trước đây đã có vợ hoặc chồng nhưng đã ly hôn hoặc người vợ hoặc người chồng đó đã chết hoặc bị tuyên bố là đã chết thì tuỳ trường hợp cụ thể, đương sự còn phải xuất trình bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật về việc cho ly hôn hoặc giấy chứng tử của người vợ hoặc người chồng đó.

Câu 6

Xin hỏi khi đăng ký kết hôn ở Việt Nam thì các giấy tờ phải nộp theo quy định có phải dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch không ?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 67 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP thì:

Các giấy tờ do cơ quan, tổ chức của nước láng giềng cấp hoặc công chứng, chứng thực ở nước đó để sử dụng tại Việt Nam vào việc kết hôn ở khu vực biên giới  được miễn hợp pháp hoá lãnh sự. 

Giấy tờ này nếu sử dụng ngôn ngữ của nước láng giềng phải được dịch ra tiếng Việt và có cam kết của người dịch về việc dịch đúng nội dung, không cần công chứng bản dịch.

Câu 7. 

Em là công dân Việt nam, em yêu và dự định kết hôn với anh N là công dân nước láng giềng có đường biên giới sát với xã em ở. Em muốn biết thủ tục đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam và công dân nước láng giềng khu vực biên giới quy định thế nào?

Trả lời: 

Điều 69 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP quy định về thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài khu vực biên giới như sau:

Hai bên nam, nữ xin đăng ký kết hôn phải nộp các giấy tờ sau đây:

- Công dân Việt Nam phải nộp Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định;

- Công dân của nước láng giềng phải nộp Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định, có xác nhận chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng đó về việc hiện tại đương sự là người không có vợ hoặc không có chồng.

Giấy tờ quy định nêu trên của mỗi bên đương sự được lập thành 02 bộ hồ sơ và nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của công dân Việt Nam ở khu vực biên giới.

Khi nộp hồ sơ, đương sự phải xuất trình giấy tờ sau đây:

- Công dân Việt Nam phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân biên giới; trong trường hợp không có giấy chứng minh nhân dân biên giới thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh việc thường trú ở khu vực biên giới kèm theo giấy tờ tuỳ thân khác của đương sự để kiểm tra.

- Công dân nước láng giềng phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước láng giềng cấp cho công dân nước đó thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam; trong trường hợp không có giấy tờ tuỳ thân này thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh việc thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam kèm theo giấy tờ tuỳ thân khác của đương sự để kiểm tra.

- Đối với người trước đây đã có vợ hoặc chồng nhưng đã ly hôn hoặc người vợ hoặc người chồng đó đã chết hoặc bị tuyên bố là đã chết thì tuỳ trường hợp cụ thể, đương sự còn phải xuất trình bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật về việc cho ly hôn hoặc giấy chứng tử của người vợ hoặc người chồng đó.

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ và tiến hành niêm yết việc kết hôn và gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký kết hôn gửi Sở Tư pháp để xin ý kiến.

Khi nhận được ý kiến của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định việc đăng ký kết hôn và tổ chức Lễ kết hôn như đối với trường hợp đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam ở trong nước với nhau theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch

Câu 8

Thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài khu vực biên giới quy định thế nào? 

Trả lời: 

Theo Nghị định số 68/2002/NĐ-CP thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài khu vực biên giới quy định như sau: 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ và tiến hành niêm yết việc kết hôn trong 07 ngày liên tục tại trụ sở Ủy ban. Sau khi đã thẩm tra hồ sơ và niêm yết việc kết hôn, Ủy ban nhân dân cấp xã có công văn, kèm theo 01 bộ hồ sơ đăng ký kết hôn gửi Sở Tư pháp để xin ý kiến.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Tư pháp xem xét hồ sơ đăng ký kết hôn và có ý kiến trả lời bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã.

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định việc đăng ký kết hôn và tổ chức Lễ kết hôn như đối với trường hợp đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam ở trong nước với nhau theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch.

Câu 9

Tôi đã có vợ nhưng do đời sống khó khăn, vợ tôi đã bỏ nhà đi hơn 5 năm không tin tức. Hiện tại tôi đang yêu và có ý định lấy H- cô gái người Lào ở xã sát biên giới Việt Nam, gần nhà tôi. Xin hỏi tôi và H có thể kết hôn với nhau được không. Nếu tôi và H đăng ký kết hôn thì cần phải nộp các giấy tờ gì ?  

Trả lời

Luật Hôn nhân và gia đình quy định cấm kết hôn với người đang có vợ hoặc có chồng. (Điều 10 Luật Hôn nhân và gia đình). 

Trường hợp của bạn, nếu vợ bạn bỏ đi đã lâu mà không có tin tức gì thì bạn có thể yêu cầu tòa án nơi bạn và gia đình cư trú tuyên bố mất tích và đề nghị Tòa án giải quyết việc ly hôn.

Sau khi có quyết định ly hôn của Tòa án, bạn có thể kết hôn với H.
Khi đi đăng ký kết hôn phải các bạn phải nộp các giấy tờ sau đây:

- Bạn phải nộp Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định;

- Cô H phải nộp Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định, có xác nhận chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền của nước Lào về việc hiện tại cô là người không có chồng.

Giấy tờ quy định nêu trên của mỗi bên đương sự được lập thành 02 bộ hồ sơ và nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của bạn.

Khi nộp hồ sơ, các bạn phải xuất trình giấy tờ sau đây:

- Bạn phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân biên giới. Trường hợp không có giấy chứng minh nhân dân biên giới thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh việc thường trú ở khu vực biên giới kèm theo giấy tờ tuỳ thân khác của đương sự để kiểm tra.

- Cô H phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước Lào cấp cho công dân nước đó thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam. Trường hợp không có giấy tờ tuỳ thân này thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh việc thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam kèm theo giấy tờ tuỳ thân khác để kiểm tra.

Ngoài ra bạn còn phải phải xuất trình bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật về việc cho ly hôn vợ.

Câu  10

Thủ tục đăng ký kết hôn giữa công dân Việt nam với công dân nước láng giềng có biên giới sát Việt nam có những ưu tiên gì ?
Trả lời:

Để phù hợp với đặc thù chủ thể của quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới nên việc giải quyết đăng ký kết hôn ở khu vực biên giới được hưởng nhiều ưu tiên về mặt thủ tục so với việc giải quyết các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài thuần tuý khác, cụ thể là: 
- Thứ nhất, giấy tờ do cơ quan, tổ chức của nước láng giềng cấp hoặc công chứng, chứng thực ở nước đó để sử dụng tại Việt Nam vào việc kết hôn ở khu vực biên giới được miễn hợp pháp hoá lãnh sự; 
- Thứ hai, các giấy tờ nói trên nếu lập bằng ngôn ngữ của nước láng giềng chỉ cần dịch ra tiếng Việt và có cam kết của người dịch về việc dịch đúng nội dung, không cần công chứng bản dịch; 
- Thứ ba, mức thu lệ phí đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới được áp dụng như mức thu lệ phí đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau ở trong nước. 
PHẦN VIII. XỬ LÝ CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH (7 câu)
Các nội dung chủ yếu gồm: Xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình.

Câu 1.

Anh T đã có vợ và hai con gái, quá khát con trai, anh đã sử dụng chứng minh thư nhân dân của em trai để làm thủ tục kết hôn với một cô gái ở địa phương khác. Xin hỏi việc làm của anh T bị xử phạt thế nào ?
Trả lời

Việc sử dụng giấy tờ của người khác để làm thủ tục đăng ký kết hôn là hành vi vi phạm pháp luật và bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 60/2009/NĐ – CP ngày 23 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp (sau đây gọi là Nghị định số 60/2009/NĐ-CP)

Theo quy định điểm a, Khoản 2, Điều 11 Nghị định số 60/2009/NĐ-CP anh T bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi sử dụng giấy tờ của người khác để làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Đồng thời, anh T còn bị thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận kết hôn đã cấp.

Câu 2. 

Lam 16 tuổi nhưng trông “phổng phao” như cô gái trưởng thành. Do lỡ mang thai với anh B – hàng xóm, Lam đã tự ý sửa năm sinh trong sổ hộ tịch để có thể làm thủ tục đăng ký kết hôn. Xin hỏi việc làm của Lam có vi phạm pháp luật không, nếu vi phạm thì bị xử lý thế nào?

Trả lời

Việc tự ý sửa chữa, tẩy xóa hoặc hành vi làm sai lệch nội dung giấy tờ để làm thủ tục đăng ký kết hôn là hành vi vi phạm pháp luật. 

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 11 Nghị định số 60/2009/NĐ-CP về việc xử phạt đối với hành vi tự ý sửa chữa, tẩy xóa hoặc hành vi làm sai lệch nội dung giấy tờ để làm thủ tục đăng ký kết hôn, Lam bị phạt tiền từ 100.000đ đến 300.000đ. 
Câu 3
Anh H đã có vợ và hai con gái hiện đang ở quê vợ,  trong thời gian được cử đi công tác biệt phái tại TP. Hồ Chí Minh anh qua lại với một cô công nhân trẻ. Do tin tưởng anh H là người tốt lại chưa vợ nên cô gái đã sống với anh H và có thai. Để đăng ký kết hôn với cô gái được thuận lợi, anh H đã về quê, nơi cư trú trước đây nói là chưa có vợ, yêu cầu xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn.  Xin hỏi việc làm của anh H có vi phạm pháp luật không, nếu vi phạm thì bị xử lý thế nào ? 

Trả lời

Việc cung cấp thông tin không đúng về tình trạng hôn nhân để được cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân làm thủ tục đăng ký kết là hành vi vi phạm pháp luật. 

Theo Khoản 3, Điều 11 Nghị định số 60/2009/NĐ-CP hành vi cam đoan không đúng về tình trạng hôn nhân để làm thủ tục đăng ký kết hôn hoặc để được cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân sử dụng vào mục đích khác bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Việc anh H cung cấp thông tin không đúng về tình trạng hôn nhân để được cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân làm thủ tục đăng ký kết là hành vi vi phạm pháp luật. Anh H có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. 

Đồng thời, anh H còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận kết hôn đã cấp.

Câu 4

Nhà bà K rất giàu, đứa con trai duy nhất của bà do ăn chơi phá phách, nghiện hút nên đã trở thành người bệnh tật ngớ ngẩn. Để có người giúp đỡ công việc gia đình và chăm sóc cho cậu con bệnh tật, bà K nhờ người làm mối để cưới Mai - cô bé nghèo về làm dâu. Sau khi cưới vợ cho con trai, bà K cho hai người giúp việc nghỉ. Mọi việc trong nhà từ cơm nước, giặt quần áo, lau nhà và chăm sóc anh ngớ ngẩn trút hết lên đầu cô bé. Mang tiếng là con dâu nhưng cô phải làm việc từ sáng sớm đến khuya vẫn chưa được nghỉ, vất vả hơn cả ô sin. Đã nhiều lần cô bỏ trốn khỏi nhà chồng nhưng đều bị mẹ chồng cho người sang bắt về.

Xin hỏi việc làm của bà K có vi phạm quy định của pháp luật không, nếu có thì bà K bị xử phạt như thế nào?

Trả lời:

Hành vi lợi dụng việc đăng ký kết hôn nhằm mục đích bóc lột sức lao động là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo quy định Khoản 4, Điều 11 Nghị định số 60/2009/NĐ-CP hành vi này bị xử phạt như sau:

“Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Môi giới kết hôn bất hợp pháp;

b) Lợi dụng việc đăng ký kết hôn nhằm mục đích trục lợi, xâm phạm tình dục, bóc lột sức lao động”.

Việc bà K lợi dụng việc kết hôn nhằm bóc lột sức lao động của Mai là hành vi vi phạm pháp luật, bà K có thể bị xử phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
Câu 5

Bà L chủ doanh nghiệp lớn ở tỉnh CT, nhưng công việc chính của bà là môi giới kết hôn bất hợp pháp để đưa người ra nước ngoài. Mới đây cơ quan công an đã phát hiện trong hơn ba năm từ 2010 – 2012, bà L đã tổ chức 05 cuộc kết hôn giả giữa các cô gái Việt Nam và công dân nước ngoài. Các cơ quan có thẩm quyền khẳng định, những cuộc hôn nhân này là giả mạo, thuần túy nhằm mục đích đưa người ra nước ngoài.

Xin hỏi hành vi của bà L vi phạm pháp luật không ? Bà L bị xử lý thế nào?

Trả lời: 

Hành vi của bà L là hành vi môi giới kết hôn bất hợp pháp nhằm mục đích để đưa người ra nước ngoài (quy định tại Điều 11, Nghị định số 60/2009/NĐ-CP).

Theo điểm a, khoản 4 điều 11, Nghị định số 60/2009/NĐ-CP hành vi môi giới kết hôn bất hợp pháp bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Do đó, bà K có thể bị xử phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
Câu 6

Xin cho biết những hành vi nào bị coi là hành vi vi phạm quy định về đăng ký kết hôn ?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 60/2009/NĐ-CP, các hành vi vi phạm quy định về đăng ký kết hôn gồm:
- Tự ý sửa chữa, tẩy xóa hoặc có hành vi khác làm sai lệch nội dung giấy tờ để làm thủ tục đăng ký kết hôn.
- Sử dụng giấy tờ của người khác để làm thủ tục đăng ký kết hôn.
- Làm giả hoặc sử dụng giấy tờ giả mạo để làm thủ tục đăng ký kết hôn.
- Các hành vi gian dối khác khi đăng ký kết hôn.
- Cam đoan không đúng về tình trạng hôn nhân để làm thủ tục đăng ký kết hôn hoặc để được cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân sử dụng vào mục đích khác. 
- Môi giới kết hôn bất hợp pháp.
- Lợi dụng việc đăng ký kết hôn nhằm mục đích trục lợi, xâm phạm tình dục, bóc lột sức lao động.

Câu 7

Xin cho biết biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp sử dụng giấy tờ của người khác, làm giả hoặc sử dụng giấy tờ giả mạo để làm thủ tục đăng ký kết hôn.
Trả lời
Khoản 6, Điều 11 Nghị định số 60/2009/NĐ-CP quy định như sau:
Đối với các trường hợp sử dụng giấy tờ của người khác, làm giả hoặc sử dụng giấy tờ giả mạo để làm thủ tục đăng ký kết hôn thì ngoài việc xử phạt theo mức quy định, còn áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả  là thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận kết hôn đã cấp.
Với các trường hợp sử dụng giấy tờ của người khác, làm giả hoặc sử dụng giấy tờ giả mạo để làm thủ tục đăng ký kết hôn nhưng không thuộc trường hợp vi phạm các quy định về điều kiện kết hôn thì cần hướng dẫn các bên đăng ký lại việc kết hôn theo đúng quy định của pháp luật.

� Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP do Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ban hành ngày 23/12/2000 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình.


� Nghị định số 70/2001/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 3/10/2001 quy định chi tiết, thi hành Luật Hôn nhân và gia đình


� Nếu đăng ký kết hôn tại Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam thì các giấy tờ trên được lập thành 01 bộ và nộp tại Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam. 
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